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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 

Đô thị Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cho đến nay hầu như chỉ được nghiên cứu chủ yếu trên các phương diện lịch sử, tư tưởng, chính trị, văn học, giáo dục... mà chưa được quan tâm nhiều trên bình diện hệ giá trị văn hóa. Không những vậy, những ý kiến đánh giá về các yếu tố tích cực và tiêu cực của việc tiếp nhận, giao thoa, biến động văn hóa trong giai đoạn này còn có nhiều ý kiến trái chiều. Mặt khác, nghiên cứu sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX một cách hệ thống để thấy được nét tương đồng cũng như sự khác biệt để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình tiếp thu văn hóa nhân loại ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay là một việc làm cần thiết.   
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận án là thông qua việc nghiên cứu sự biến động hệ giá trị văn hóa truyền thống để tìm hiểu cơ chế tác động của quá trình tiếp xúc giao lưu văn hóa với phương Tây (cụ thể là Pháp) trong việc tạo nên những ảnh hưởng tích cực (giá trị) và tiêu cực (phi giá trị) ở Hà Nội như một đô thị cổ mang tính điển hình cho loại hình văn hóa gốc nông nghiệp. 

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài tập trung theo ba nhóm vấn đề.

3.1. Thứ nhất là các vấn đề về giá trị, hệ giá trị và giá trị văn hóa. 
Trong các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, khái niệm giá trị được nhiều nhà nghiên cứu bàn đến. Clyde Kluckhohn cho giá trị là một quan niệm “về những điều ao ước riêng của một cá nhân hay của nhóm... chi phối sự lựa chọn... hành động” (Fichter J.H., 1974, tr. 156). Milton Rokeach cho rằng “Giá trị là niềm tin bền vững về việc một kiểu đạo đức đặc thù hay trạng thái tồn tại cơ bản” (1973, tr. 5). R.T. Schaefer thì cho “Các giá trị là những quan niệm tập thể về những gì được xem là tốt, đáng mong ước và đúng... trong một nền văn hóa” (2004, tr. 97). Còn J.H. Fichter thì cho rằng “tất cả những gì có ích lợi, đáng ham chuộng hoặc đáng kính phục đối với con người hoặc nhóm đều có một giá trị” (1974, tr. 73). Ở trong nước, Nguyễn Quang Uẩn và các đồng tác giả cho rằng: giá trị “chứa đựng yếu tố nhận thức, yếu tố tình cảm và yếu tố hành vi... thể hiện sự lựa chọn và đánh giá của chủ thể” (1995 tr. 55). Ngô Đức Thịnh định nghĩa “Giá trị là hệ thống những đánh giá mang tính chủ quan của con người về bất cứ một hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy theo hướng những cái đó là cần, là tốt, là hay, là đẹp” (2014, tr. 22). Trần Ngọc Thêm định nghĩa “Giá trị là tính chất của khách thể, được chủ thể đánh giá là tích cực xét trong so sánh với các khách thể khác cùng loại trong một bối cảnh không gian - thời gian cụ thể” (2016, tr. 39). Với bốn đặc trưng nhận diện, định nghĩa này đầy đủ hơn và chặt chẽ hơn. 

Các giá trị là yếu tố cấu thành nên hệ giá trị. “Hệ giá trị là một tổ chức... của các nguyên tắc và quy tắc giúp một người lựa chọn, giải quyết mâu thuẫn và đưa ra quyết định” (Rokeach M. 1973, tr. 14). Tương đương khái niệm “hệ giá trị” là “giá trị quan” (Các nhà nghiên cứu Jeong Beom Mo, Chu Hưng Mậu, Hồ Sĩ Quý). Trần Ngọc Thêm cho rằng hệ giá trị là toàn bộ các giá trị của một khách thể “trong một bối cảnh không gian - thời gian xác định cùng với các quan hệ của chúng” (2016, tr. 51). 

Về giá trị văn hóa, Ngô Đức Thịnh cho rằng “giá trị văn hóa là một hình thái của đời sống tinh thần, nó phản ánh và kết tinh đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của con người (2013, tr. 15). Trần Ngọc Thêm thì cho rằng đã “văn hóa” thì phải là “giá trị”; nói “giá trị văn hóa” chỉ là để phân biệt với “giá trị văn minh” mà thôi. Khi nói “hệ giá trị văn hóa Việt Nam” tức là đã nói đến một hệ thống bao gồm hai tiểu hệ là “tiểu hệ giá trị xã hội” và “tiểu hệ giá trị con người (2016, tr. 56-87). 

3.2. Thứ hai là các vấn đề về đô thị và Thăng Long - Hà Nội.
Các vấn đề chung như khái niệm, chức năng của đô thị đã được quan tâm từ khá sớm. Ở ngoài nước có Georges Chabot với quyển Các đô thị (1948), George Pierre với Sự kiện đô thị xuyên thế giới (1952), Roncayolo Marcel với Thành phố và các vùng lãnh thổ (1990), Beaujeu-Garnier với Địa lý đô thị (1995). Ở trong nước có Đàm Trung Phường với Đô thị Việt Nam (2005), Trịnh Duy Luân với Giáo trình Xã hội học đô thị (2009), Trương Quang Thao với Đô thị học những khái niệm mở đầu (2011), Trần Ngọc Khánh với Văn hóa đô thị giản yếu (2012), Mạc Đường với Môi trường văn hóa đô thị hiện đại (2016). 
Đô thị Thăng Long - Hà Nội đã được các nhà nghiên cứu tìm hiểu từ rất sớm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và hành chính, có bài nghiên cứu về Phố phường Thăng Long - Hà Nội trong những thế kỷ XVII-XVIII-XIX của Nguyễn Thừa Hỷ (1983); chuyên khảo Đô thị cổ Việt Nam của Viện sử học (1989); Đô thị cổ Việt Nam của Trần Quốc Vượng (1993); các bài viết của Nguyễn Thừa Hỷ về phức hợp kinh thành Thăng Long (2005), về quy hoạch và diện mạo đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (2010), về một quãng đời của kinh thành Thăng Long (2015)… Trên lĩnh vực kinh tế và sinh hoạt, có một loạt bài viết của Nguyễn Thừa Hỷ về mạng lưới chợ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII-XIX (1983), về mối quan hệ thành thị - nông thôn trong đời sống Thăng Long - Hà Nội truyền thống (2008), về kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội trong xã hội Việt Nam truyền thống (2010), về kinh tế - xã hội Thăng Long - Hà Nội hôm qua, hôm nay và ngày mai (2012); bài viết của Phạm Đức Anh về Thăng Long và hệ thống thành lũy thời Mạc (2016)… Trên lĩnh vực tính cách, có bài viết về cộng đồng cư dân đô thị và văn hóa thị dân Thăng Long – Kẻ Chợ thế kỷ XVII-XVIII của Nguyễn Thừa Hỷ (2008), công trình nghiên cứu về những phẩm chất, nhân cách đặc trưng của người Thăng Long- Hà Nội của Phạm Tất Dong (2010), bài viết về chất lượng thị dân Thăng Long - Hà Nội của Nguyễn Thừa Hỷ (2012)… Thăng Long - Hà Nội cũng được nhiều nhà quan sát và học giả phương Tây quan tâm từ rất sớm với các công trình tiêu biểu như: Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688 của William Dampier (xuất bản lần đầu năm 1688 ở London), Mô tả vương quốc Đàng Ngoài của Samuel Baron (xuất bản lần đầu năm 1732), Một chiến dịch ở Bắc kỳ của Charles Édouard Hocquard (xuất bản tại Pháp năm 1889), Hà Nội giai đoạn 1873-1888 của André Masson (xuất bản năm 1929 tại Paris), luận án tiến sĩ Lịch sử Hà Nội của Philippe Papin (xuất bản tại Pháp năm 2001),…

Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và sau đó, hàng loạt công trình nghiên cứu quan trọng đã được xuất bản: Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (2 tập) của Nguyễn Văn Uẩn (1995); Lịch Sử Thăng Long Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc (2005); Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính và Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính do Phan Phương Thảo chủ biên (2013 và 2017); Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (từ đầu thế kỷ XIX đến nay) do Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên (2019). Bên cạnh đó, các sách hồi ký, biên khảo, tản văn của Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý… cũng cung cấp nhiều tư liệu quý.

3.3. Thứ ba là các vấn đề về biến động giá trị văn hóa ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX được thảo luận trong các công trình của Nguyễn Hồng Phong (1963), Đức Uy (1983), Hoàng Vinh (2008), Ngô Đức Thịnh (2014), Trần Ngọc Thêm (2016).
Các thành quả nghiên cứu của các tác giả Việt Nam và nước ngoài vô cùng phong phú liên quan đến mảng đề tài này được chúng tôi kế thừa và sử dụng làm tư liệu để khảo sát sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự biến động giá trị văn hóa. Phạm vi nghiên cứu của luận án có giới hạn chủ thể là thị dân (những người dân sinh sống, làm việc tại đô thị) Hà Nội; giới hạn không gian là đô thị Hà Nội và giới hạn thời gian là giai đoạn từ năm 1888 đến năm 1945. 

5. Lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

5.1. Để thực hiện đề tài, luận án vận dụng lý thuyết giao lưu - tiếp biến văn hóa của Itamar Even Zohar, lý thuyết vùng văn hóa, lý thuyết loại hình văn hóa.
5.2. Hai câu hỏi nghiên cứu chính được đặt ra là: (1) Sự biến động giá trị văn hóa của đô thị Hà Nội trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập trung nổi bật trong những lĩnh vực nào, làm nảy sinh những giá trị và phi giá trị nào? (2) Cái gì là nhân tố giữ vai trò quyết định chi phối sự biến động giá trị văn hóa ấy?

5.3. Giả thuyết nghiên cứu của luận án là: (1) Sự biến động giá trị văn hóa của đô thị Hà Nội trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập trung nổi bật ở toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống văn hóa của cư dân, từ văn hóa nhận thức đến văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử. (2) Nhân tố giữ vai trò quyết định chi phối sự biến động giá trị văn hóa của đô thị Hà Nội trong giai đoạn đầu thế kỷ XX là sự khác biệt về loại hình văn hóa. Những lĩnh vực được xem là chỗ yếu kém của loại hình văn hóa âm tính Việt Nam có khi lại là chỗ mạnh của loại hình văn hóa dương tính phương Tây và khi sự khác biệt này ở các lĩnh vực của hai loại hình văn hóa tiếp xúc với nhau sẽ là nơi tập trung sự biến động nổi bật nhất.
6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu

Phương pháp luận mà luận án sử dụng là quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Luận án sử dụng cách tiếp cận liên ngành với văn hóa học là trung tâm, kết hợp với tri thức từ các ngành có liên quan như sử học, đô thị học, triết học, nhân học, xã hội học, tâm lý học, văn học, ngôn ngữ học, văn hóa dân gian, nghệ thuật học, giáo dục học, v.v. Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó Phương pháp so sánh - đối chiếu và phân tích - tổng hợp tài liệu, Phương pháp hệ thống - loại hình, Phương pháp lịch sử và phương pháp logic, Phương pháp khảo sát điền dã và quan sát - tham dự là những phương pháp chủ yếu.

Để thực hiện luận án, tác giả tham khảo nhiều nguồn tư liệu gốc quý giá, nhiều ảnh hiếm, nhiều bản đồ có giá trị do nhà chức trách đương thời thực hiện được công bố trên các trang mạng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là nhiều tài liệu quý về Thăng Long - Hà Nội bằng chữ Hán, chữ Pháp đã được dịch thuật và xuất bản; các phóng sự, hồi ký, tùy bút, tiểu thuyết hiện thực của các nhà báo, nhà văn viết về đời sống đô thị ở Hà Nội đầu thế kỷ XX; các bức tranh dân gian, tranh nghệ thuật… cùng những bài phỏng vấn các nhân vật từng sống ở Hà Nội vào giai đoạn đương thời.

7. Đóng góp của luận án 

Trên phương diện khoa học, luận án có một số đóng góp trong việc điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cách hiểu các khái niệm chìa khóa như sự biến động giá trị, đô thị, văn hóa đô thị, phân biệt văn hóa đô thị với văn hóa nông thôn; lý giải một cách hệ thống, toàn diện về nguyên nhân cũng như hệ quả của quá trình biến động giá trị văn hóa ở đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Những kết quả của luận án giúp nhận thức rõ và đánh giá một cách khách quan về sự biến động giá trị văn hóa ở Hà Nội nói riêng và đô thị Việt Nam nói chung trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Trên phương diện thực tiễn, luận án bổ sung tư liệu nghiên cứu trường hợp có ý nghĩa cho hướng nghiên cứu giá trị học kết hợp với loại hình văn hóa, văn hóa sử và văn hóa so sánh. Kết quả của luận án có thể dùng làm cơ sở so sánh sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX với sự biến động hệ giá trị văn hóa người Việt trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu lớp văn hóa giao lưu với phương Tây ở Việt Nam nói chung và đô thị nói riêng 
8. Kết cấu và quy cách trình bày luận án

Trong phần chính văn dài 199 trang, ngoài phần Dẫn nhập và Kết luận, nội dung chính của luận án gồm 3 chương: Chương  1 trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn (58 trang); Chương 2 bàn về sự biến động giá trị ở Hà Nội giai đoạn đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong văn hóa nhận thức và tổ chức (73 trang); Chương 3 bàn về sự biến động giá trị ở đô thị Hà Nội giai đoạn đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong văn hóa ứng xử (40 trang). Danh mục tài liệu tham khảo gồm 211 tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Những nội dung mang tính chất minh hoạ, mở rộng như các hình ảnh, bản đồ… để riêng trong phần Phụ lục (111 trang) để người đọc dễ dàng kiểm tra, đối chứng. 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Sự biến động giá trị văn hóa và các nhân tố chi phối sự biến động giá trị văn hóa ở Việt Nam
Liên quan đến sự biến động giá trị văn hóa, đa phần các định nghĩa đều xác định “Biến động” trước hết là một “trạng thái” và nó có liên quan mật thiết với “Biến đổi”. Nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa, Phạm Đức Dương sử dụng cấu trúc hai tầng: Cấu trúc bề mặt (biểu tầng) là những biểu hiện bên ngoài được biến đổi liên tục. Cấu trúc bề sâu (cơ tầng) nằm trong văn hóa, ít biến đổi hơn, nằm sâu trong tâm thức của con người, khắc họa nên bản sắc văn hóa tộc người, là cái gốc giữ cho xã hội có tính ổn định và liên tục (2008, tr. 3-5). “Biến động” và “biến đổi” có quan hệ mật thiết với “chuyển đổi”. Ngô Đức Thịnh cho rằng giá trị với tư cách là thước đo cũng biến động cùng với sự biến động của xã hội. Do vậy, nghiên cứu hệ giá trị luôn đi liền với nghiên cứu sự chuyển đổi của nó. Chuyển đổi hệ giá trị bao giờ cũng phải đặt trong môi trường biến đổi xã hội... Biến đổi xã hội mang tính tiến hóa, là sự tích lũy về lượng nên nó diễn ra từ từ, chậm chạp. Còn chuyển đổi xã hội là sự biến đổi đột biến, cách mạng, là sự thay đổi về chất (2014, tr. 38).
So sánh giữa “biến động” và các khái niệm khác, Trần Ngọc Thêm cho rằng: Mức độ vận động (tức là độ ổn định/ thay đổi) của giá trị còn phụ thuộc vào sự khác biệt về bối cảnh mà vật mang giá trị được đặt vào: Trong điều kiện bình thường thì sự thay đổi của giá trị thường nhỏ – đó là biến đổi giá trị… Trong những tình huống đặc biệt (như chiến tranh, cách mạng, giao lưu tiếp biến văn hóa, v.v.), giá trị có sự thay đổi lớn thì ta sẽ có sự biến động giá trị. Nếu sự biến động thể hiện một xu hướng nào đó rõ rệt, ta sẽ có sự chuyển biến giá trị. Nếu sự khác biệt lớn đến mức làm cho các giá trị này bị thay thế bằng các giá trị khác thì sẽ gọi là sự chuyển đổi giá trị. Nếu sự chuyển đổi lớn đến mức làm cho các giá trị chuyển sang trạng thái đối lập với nó thì sẽ gọi là sự đảo lộn giá trị....Đối với cả hệ giá trị, nếu sự biến động đi theo xu hướng gia tăng giá trị và suy giảm phi giá trị thì ta sẽ có sự phát triển hệ giá trị. Nếu sự biến động đi theo xu hướng ngược lại là gia tăng phi giá trị và suy giảm giá trị thì ta sẽ có sự suy thoái hệ giá trị. (Trần Ngọc Thêm, 2016, tr. 88-89). Sự phân tích của Trần Ngọc Thêm về “biến động” và các khái niệm có liên quan có thể nói là khá toàn diện và mang tính hệ thống cao. Song việc nhận diện khái niệm “biến động” chỉ bằng một tiêu chí là “mức độ thay đổi lớn” thì theo chúng tôi vẫn là chưa đủ. 
Chúng tôi cho rằng khái niệm “biến động” có thể nhận diện bằng ba tiêu chí: về mức độ thay đổi là “lớn/ mạnh”, về tốc độ thay đổi là tính “đột ngột”, về cách thức thay đổi là tính “bị động” (do tác động của ngoại lực). Đặc trưng về tốc độ (đột ngột) cho phép khu biệt “biến động” với “biến đổi” (mang tính tiệm tiến). Đặc trưng về cách thức (bị động) cho phép khu biệt “biến động” với “chuyển đổi” (mang tính chủ động). Cũng do mang tính chủ động mà kết quả của “chuyển đổi” là sự phát triển của hệ giá trị; do mang tính bị động, không quản lý được, nên trong kết quả có cái đi lên (một số giá trị mới xuất hiện), nhưng cũng có cả cái đi xuống (xuất hiện một số phi giá trị). Trên cơ sở đó, chúng tôi định nghĩa biến động giá trị là sự thay đổi trạng thái của đối tượng trong một bối cảnh không gian và thời gian cụ thể ở mức độ lớn một cách đột ngột và bị động.

1.2. Giao lưu - tiếp biến văn hóa và quan hệ của nó với loại hình văn hóa
Tiếp biến văn hóa là hiện tượng xảy ra khi những nhóm cộng đồng khác văn hóa tiếp xúc - giao lưu với nhau tạo nên sự biến đổi về mô thức của nền văn hóa ban đầu ở một trong hai hoặc cả hai nhóm. Để có được sự biến đổi giá trị văn hóa này, trong quá trình tiếp xúc nhất thiết phải có giao lưu, trao đổi. Giao lưu - tiếp biến văn hóa có thể diễn ra theo cách tự nguyện hoặc cưỡng bức, mang tính một chiều hoặc hai chiều và cần có một quá trình lâu dài để sàng lọc và tiếp thu. Khi tiếp biến văn hóa diễn ra nhất định sẽ có sự tạo mới và đào thải các giá trị, làm nên sự biến đổi về mô thức của nền văn hóa ban đầu và quá trình biến đổi này cũng không loại trừ cả việc xuất hiện những phi giá trị. Giao lưu - tiếp biến có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng giữa các nền văn hóa gần gũi hoặc có nhiều xáo trộn giữa các nền văn hóa có nhiều khác biệt. Trong trường hợp thứ nhất, tham gia giao lưu là các nền văn hóa thuộc cùng một loại hình; ở trường hợp thứ hai, tham gia giao lưu là các nền văn hóa thuộc những loại hình văn hóa khác nhau.

“Loại hình văn hóa” có thể hiểu “là chùm đặc trưng cần và đủ cho phép khu biệt một nhóm phân loại với các nhóm phân loại còn lại trong hệ thống loại hình” (Trần Ngọc Thêm, 2013/2014, tr. 83). Dựa vào mối liên hệ giữa điều kiện tự nhiên với phương thức sản xuất và đặc trưng văn hóa của cư dân lục địa Á-Âu, Trần Ngọc Thêm đã xác lập ba kiểu loại hình văn hóa khác nhau ứng với ba khu vực: (1) Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp, mang tính chất trọng tĩnh, thiên về âm tính ứng với khu vực Đông-Nam của lục địa Á-Âu (Đông Nam Á cổ đại); (2) Loại hình văn hóa gốc du mục, mang tính chất trọng động, thiên về dương tính ứng với khu vực Tây-Bắc của lục địa Á-Âu (châu Âu, phương Tây); (3) Loại hình văn hóa trung gian có cả hai đặc trưng trọng tĩnh và trọng động ứng với khu vực chuyển tiếp chạy chéo từ Tây Nam Á và Nam Á tới Siberia và Đông Bắc Á. Đến lượt mình Loại hình văn hóa trung gian lại chia thành hai tiểu loại hình: tiểu loại hình văn hóa trung gian trọng tâm linh ứng với tiểu vùng Tây Nam Á (và Nam Á) và tiểu loại hình văn hóa trung gian trọng thế tục ứng với tiểu vùng Đông Bắc Á.
Cần lưu ý rằng hai khái niệm “không gian văn hóa” và “loại hình văn hóa” không đồng nhất với nhau mà có sự tương ứng với nhau theo quan hệ đại diện. “Trong không gian, hai loại hình văn hóa được đa dạng hóa bởi quy luật phát triển đan cài do giao lưu văn hóa, do sự khác biệt về các điều kiện tự nhiên và xã hội trong nội bộ mỗi vùng, mỗi nền văn hóa. Do vậy mà không có nền văn hóa nào là tĩnh hoàn toàn hoặc động hoàn toàn, nông nghiệp hoàn toàn hoặc du mục hoàn toàn” (Trần Ngọc Thêm, 1996/2004, tr. 51-52).

Quá trình giao lưu - tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX về cơ bản là sự tiếp biến một chiều, trong đó người Việt tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa phương Tây (cụ thể là Pháp), gọi là quá trình Âu hóa. Hiểu đơn giản thì “Âu hóa” (Europeanize) là “Làm cho ai đó/ một cái gì đó cảm thấy hoặc trở nên giống châu Âu” (Oxford Advanced American Dictionary). Khái niệm “châu Âu” đôi khi còn được mở rộng ra để chỉ “phương Tây” nói chung nên “Âu hóa” có thể được thay thế bằng “(phương) Tây hóa” (westernization). Hầu hết các quốc gia Đông Á giai đoạn này đều phải tiến hành “Âu hóa” nếu như muốn tồn tại, thế nhưng do đặc trưng văn hóa mà tiến trình “Âu hóa” ở mỗi quốc gia này sẽ có những tính chất và đặc thù khác nhau được bộc lộ ở sự khác biệt về: (a) Thái độ: chủ động hay bị động; (b) Mức độ: mạnh hay yếu; (c) Tốc độ: nhanh hay chậm; (d) Hiệu quả: cao hay thấp; (e) Tương quan với văn hóa gốc: mức độ bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc nhiều hay ít.
1.3. Đô thị và văn hóa đô thị

Tuy rất đa dạng, nhưng phần lớn định nghĩa về đô thị đều chứa một hoặc hai tiêu chí chung nhất về dân số và loại hình kinh tế. Theo chúng tôi, hai tiêu chí dân số (cao) và loại hình kinh tế (phi nông nghiệp) là cần nhưng chưa đủ, dấu hiệu để nhận diện đô thị không chỉ là kinh tế phi nông nghiệp mà còn phải là kinh tế phi nông nghiệp với tính đa dạng ngành nghề, trong đó quan trọng là hai ngành thương nghiệp và dịch vụ. Từ những nhận định trên, chúng tôi đề xuất khái niệm “đô thị” như sau: Đô thị là khu vực cư trú của một cộng đồng người có mật độ dân số cao với kinh tế phi nông nghiệp và tính đa dạng ngành nghề.

Dựa trên cách tiếp cận hệ thống, một khi đã có định nghĩa chung về văn hóa và về đô thị, chúng ta có thể định nghĩa khái niệm “văn hóa đô thị” là hệ thống giá trị do một cộng đồng cư dân có mật độ tập trung dân số cao, sống bằng kinh tế phi nông nghiệp và sự đa dạng ngành nghề sáng tạo và tích lũy trong quá trình tương tác với môi trường xã hội và tự nhiên của mình.

1.4. Thực trạng giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội giai đoạn tiền Âu hóa

Trên lĩnh vực văn hóa nhận thức, trước cuối thế kỷ XIX, văn hóa nhận thức của người Việt Nam chủ yếu bao gồm hai bộ phận: những giá trị văn hóa nhận thức có nguồn gốc bản địa và những giá trị văn hóa nhận thức hình thành dưới tác động của văn hóa Nho giáo. Ở các vùng nông thôn, nơi ít chịu tác động của văn hóa Nho giáo, bộ phận giá trị văn hóa nhận thức có nguồn gốc bản địa được bảo tồn tốt và chiếm phần vượt trội. Song ở các đô thị, với tư cách là những trung tâm chính trị và giao lưu văn hóa thì bộ phận giá trị văn hóa nhận thức hình thành dưới tác động của văn hóa Nho giáo mới chiếm phần vượt trội. Trong số các đô thị lớn của Việt Nam thì Thăng Long - Hà Nội, với tư cách một kinh đô lâu đời, có mối quan hệ giao lưu sâu đậm nhất với văn hóa Trung Hoa - là một điển hình cho loại đô thị Việt Nam truyền thống với đặc trưng chủ đạo là lấy văn hóa Trung Hoa làm khuôn mẫu.

Trên lĩnh vực văn hóa tổ chức, vơi tư cách là một đô thị lớn tồn tại lâu đời nhất ở Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội luôn giữ được cho mình vị thế của một đô thị “hầu như là duy nhất đã giữ được thế cân bằng chính trị - kinh tế qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử” (Nguyễn Thừa Hỷ, Đỗ Bang & Nguyễn Văn Đăng, 2000, tr. 6). 
Văn hóa ứng xử ở Thăng Long - Hà Nội giai đoạn tiền Âu hóa có thể gom về bốn lĩnh vực chính là văn hóa kiến trúc, văn hóa giao thông, văn hóa sinh hoạt cá nhân và văn hóa tính cách. Văn hóa kiến trúc Thăng Long - Hà Nội giai đoạn tiền Âu hóa chủ yếu là các giá trị kiến trúc mang tính tự phát, dựa vào tự nhiên là chính; Về giao thông và văn hóa giao thông, ở một nền văn hóa nông nghiệp mà phần đông cư dân đều sống định cư với triết lý lấy ổn định làm mục tiêu quan trọng nhất thì giao thông luôn là một trong những chỗ yếu kém nhất. Do vậy, dù có là kinh đô, Thăng Long - Hà Nội cũng rất yếu kém về giao thông và văn hóa giao thông; Về mặt sinh hoạt, nhìn chung Hà Nội trước quá trình Âu hóa không khác nông thôn là mấy; Trên lĩnh vực văn hóa tính cách, các đặc trưng điển hình trong cấu trúc tính cách của tầng lớp nho sĩ Hà Nội giai đoạn này là: (1) Trọng học vấn; (2) Trọng nhân cách; (3) Trọng bản lĩnh, khí tiết; (4) Trọng tài hoa; (5) Trọng tình cảm, đa tình. 
1.5. Bối cảnh của sự biến động văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (trường hợp Hà Nội)
Bối cảnh cho sự biến động văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nói chung và cho Hà Nội trước khi trở thành nhượng địa của Pháp (năm 1888) có thể quy về ba bình diện: không gian, chủ thể và thời gian.

Về mặt không gian, Việt Nam là một xứ mạnh về nông thôn, con người ít di chuyển, nên đô thị kém phát triển và giao thông rất yếu kém. Về mặt chủ thể, Hà Nội tuy là nơi có mặt bằng dân trí cao và là nơi quy tụ giới tinh hoa của cả miền Bắc nhưng vẫn là một nơi “Kẻ Chợ” với thành phần cư dân khá phức tạp mà phần đông mang bản chất nông dân xuất thân từ các làng quê. Về mặt thời gian, phong trào Cần Vương đã thất bại, sĩ phu Việt Nam đang trăn trở đi tìm phương thức đấu tranh mới thông qua việc học tập phương Tây để canh tân đất nước. Ở Nam Kỳ thuộc Pháp đã thiết lập hệ thống trường Pháp-Việt, các nhà Tây học đã hoạt động tích cực và hiệu quả. Ở Bắc kỳ, nền giáo dục Pháp-Việt cũng đang bước đầu được thiết lập.

Những nội dung cơ bản về cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên là cơ sở để chúng tôi nghiên cứu về sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (trường hợp Hà Nội).
Chương 2: SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ Ở HÀ NỘI CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG VĂN HÓA NHẬN THỨC VÀ TỔ CHỨC

2.1. Sự biến động giá trị trong văn hóa nhận thức

Từ khi Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp vào tháng 10-1888, văn hóa nhận thức của người Hà Nội đã có sự biến động giá trị rất mạnh: Trong nhận thức về tương quan sức mạnh Đông-Tây, từ chỗ sùng bái Trung Quốc mà coi thường phương Tây, giới trí thức Hà Nội đã hiểu ra rằng cần phải chủ động học hỏi những thành tựu của văn hóa văn minh phương Tây. Trong nhận thức về tương quan học thuật - giáo dục Đông-Tây, giới trí thức Hà Nội đã nhận thấy cần “xả cựu nghinh tân”, từ bỏ nền “hư học” để xây dựng nền “thực học”. Trong nhận thức về con đường xây dựng nền Quốc học, giới trí thức Hà Nội đã nhận thấy cần hướng đến một mô hình quốc học “dung hòa Đông-Tây”. Cuối cùng, trong nhận thức về văn hóa kinh doanh, cư dân Hà Nội từ chỗ chỉ coi trọng sự ổn định đã chuyển hướng sang coi trọng một xã hội biết kinh doanh và bảo trợ kinh doanh.

2.2. Sự biến động giá trị trong văn hóa tổ chức đời sống tập thể

Trong lĩnh vực văn hóa tổ chức đời sống tập thể, sự biến động giá trị trong lĩnh vực tổ chức địa bàn cư trú ở Hà Nội do người Pháp thực hiện là việc hình thành một bộ máy chính quyền từ cấp thành phố đến cấp cơ sở với một nền văn hóa quản lý đô thị theo kiểu phương Tây. Trong lĩnh vực tổ chức gia đình có sự biến động lớn về cấu trúc gia đình; về quan hệ giữa các thế hệ, quan hệ giữa vợ và chồng. Trong tổ chức đời sống xã hội có sự biến động lớn với phong trào Âu hóa do nhóm Đông Kinh nghĩa thục khởi xướng; với việc hình thành một hệ thống giáo dục mới, một nền báo chí - truyền thông mà trước đó chưa hề có ở Việt Nam; tạo nên một sự biến đổi lớn về vị thế của người phụ nữ trong đời sống xã hội và trong việc làm đẹp, rèn luyện sức khỏe. Về tổ chức đời sống kinh tế có sự biến động lớn trong việc hình thành các ngành nghề mới; trong sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, sự ra đời và phát triển của tầng lớp doanh nhân cùng hoạt động đóng góp xây dựng xã hội của họ.

2.3. Sự biến động trong văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

Trong lĩnh vực văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, sự biến động giá trị trong văn hóa phong tục thể hiện ở phong trào loại bỏ các phong tục lạc hậu gây tổn hại cho sức khỏe và xã hội, ở việc làm biến đổi phong tục đã có như tết Trung thu. Trong văn hóa ngôn từ, sự biến động giá trị thể hiện ở việc hình thành các xu hướng văn chương lãng mạn, văn học hiện thực phê phán; trong ngôn ngữ là sự xuất hiện của tiếng Tây bồi và vốn từ vay mượn tiếng Pháp trong kho từ vựng tiếng Việt. Trong văn hóa nghệ thuật, sự biến động giá trị trong nghệ thuật thanh sắc thể hiện ở việc tiếp nhận nền âm nhạc phương Tây, việc xây dựng Nhà hát Thành phố và sự ra đời cúa nền kịch nói, việc tiếp nhận một cách khó khăn tục khiêu vũ. Ở mảng nghệ thuật hình khối, sự biến động mạnh được quan sát thấy trong sự ra đời của nền hội họa hiện đại, điêu khắc công cộng và điện ảnh. 

2.4. Những phi giá trị nảy sinh từ sự biến động giá trị 
văn hóa nhận thức và tổ chức

Bên cạnh các giá trị mới hình thành, sự biến động giá trị cũng biểu hiện ở việc phát lộ một loạt phi giá trị. 

Xét theo nguồn gốc, các phi giá trị nảy sinh từ sự biến động giá trị trong văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức có thể chia ra làm hai nhóm: Một nhóm có nguồn gốc ngoại sinh gồm bốn phi giá trị dễ thấy trong lĩnh vực tổ chức gồm: (1) Nạn mại dâm; (2) Nạn phong hóa suy đồi; (3) Nạn nghiện thuốc phiện; và (4) Nạn dịch tự tử. Nhóm thứ hai gồm tám phi giá trị còn lại có nguồn gốc nội sinh. Trong số này có năm phi giá trị trong lĩnh vực văn hóa nhận thức, gồm: (1) Tính bảo thủ và chậm chạp; (2) Tính gián tiếp và bắt chước; (3) Chất cảm tính, tính rời rạc và tự phát; (4) Tính bị động, thiếu ổn định và cực đoan; (5) Tính bất nhất, nước đôi; và ba phi giá trị trong lĩnh vực văn hóa tổ chức, gồm: (6) Tính ích kỷ cá nhân, thiếu tinh thần tập thể; (7) Tính tùy tiện, vô kỷ luật; và (8) Thói phô trương hời hợt. 

Tám phi giá trị nội sinh này không phải đến giai đoạn Pháp thuộc mới hình thành mà chúng đã tiềm ẩn sẵn trong mặt trái hệ thống tính cách của một nền văn hóa gốc nông nghiệp âm tính đậm nét với tính cộng đồng làng xã mạnh. Chính những phi giá trị nội sinh này mới là những nguyên nhân tác động khiến cho các phi giá trị ngoại sinh trở nên trầm trọng và gây ra nhiều tác hại cho đời sống cư dân đô thị trong quá trình Âu hóa.

Chương 3: SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ Ở HÀ NỘI CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ

3.1. Sự biến động giá trị trong ứng xử trên bình diện văn hóa kiến trúc và cư trú
Trong văn hóa kiến trúc và cư trú, quy hoạch tổng thể chia Hà Nội thành hai khu vực riêng biệt là khu phố bản địa và khu phố Tây. Trong việc quy hoạch khu phố bản địa (khu phố cổ, khu 36 phố phường), sự biến động giá trị được tạo nên nhờ các hoạt động: (1) San lấp các vùng sông hồ không còn giá trị sử dụng, tạo nên giá trị quan trọng thứ nhất là mở rộng diện tích quy hoạch; (2) Quy hoạch lại các chợ trong khu phố cổ và xây dựng chợ Đồng Xuân, tạo nên giá trị quan trọng thứ hai là biểu tượng về mặt kinh tế cho thành phố Hà Nội; (3) Cải tạo hệ thống đường phố, đem lại giá trị quan trọng thứ ba là khiến giao thông trở nên thuận tiện hơn và thứ tư là đảm bảo vệ sinh môi trường, khiến khu phố cổ trở nên thông thoáng và sạch sẽ; (4) Thay thế nhà tranh bằng nhà gạch, mang lại giá trị quan trọng thứ năm là ngăn chặn hỏa hoạn và làm đẹp cảnh quan; (5) Dỡ bỏ các cổng phố, mang lại giá trị quan trọng thứ sáu là phá vỡ sự khép kín và mở rộng tính liên thông, chấm dứt sự ngăn cách giữa các phố. Trong việc quy hoạch khu phố Tây đã tạo ra những giá trị mới gồm ba cụm kiến trúc với ba chức năng riêng biệt khá rõ rệt: (1) Phía tây của khu phố cổ (thuộc quận Ba Đình hiện nay) là trung tâm hành chính của Liên bang Đông Dương (và khu quân đội); (2) Khu vực quanh hồ Gươm là trung tâm hành chính của đô thị Hà Nội; và (3) Khu vực ở phía nam hồ Gươm là nơi cư trú theo phong cách Pháp.
3.2. Sự biến động giá trị trong ứng xử trên bình diện văn hóa giao thông
Sự biến động giá trị trong văn hóa giao thông thể hiện trong sự phát triển hệ thống giao thông, các phương tiện giao thông và hoạt động giao thông của cư dân đô thị. Trong giai đoạn Pháp thuộc, hệ thống giao thông đã phát triển mạnh mẽ không chỉ trong thành phố mà cả giữa Hà Nội và các tỉnh. Giao thông ngoại thị có ba hình thức phổ thông nhất là bằng đường thủy, đường sắt và đường bộ; ngoài ra ở mức độ thấp thì còn có đường hàng không. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ cá nhân ở nội thị đã xuất hiện các phương tiện xe (kéo) tay, xích-lô, xe đạp và ô tô. Loại hình giao thông công cộng đầu tiên ở Hà Nội là xe ngựa công cộng và sau đó là tàu điện. Sự vận hành của những phương tiện hiện đại đòi hỏi con người phải có một kiểu văn hóa giao thông đô thị mới phù hợp. Những quy định mới trong hoạt động giao thông do nhà cầm quyền ban hành đã góp phần hình thành ở người dân Hà Nội sự hiểu biết về giao thông hiện đại và ý thức về văn hóa giao thông trong một đô thị hiện đại.

3.3. Sự biến động giá trị trong văn hóa sinh hoạt cá nhân
Sự biến động giá trị trong văn hóa sinh hoạt cá nhân bao gồm bốn thành tố chính: văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục, văn hóa tiện nghi sinh hoạt, văn hóa rèn luyện và bảo vệ sức khỏe. Những biến động giá trị trong văn hóa sinh hoạt cá nhân của cư dân Hà Nội giai đoạn này chủ yếu chuyển biến theo cách thức sinh hoạt theo kiểu của phương Tây: món ăn phương Tây; quần áo, đầu tóc, giày dép, tiện nghi sinh hoạt… theo kiểu phương Tây; bệnh viện được xây dựng để chăm sóc sức khoẻ cho người dân theo phương thức khoa học của phương Tây; các môn thể thao của phương Tây như bóng đá, quần vợt, chạy bộ, đua xe đạp... xuất hiện và được ưa chuộng; các phong trào “Vui vẻ trẻ trung”, phong trào thể thao, phong trào đua xe đạp được cổ suý và phát triển rất mạnh ở Hà Nội.

3.4. Sự biến động giá trị trên lĩnh vực văn hóa tính cách

Trên bình diện văn hóa tính cách, bên cạnh nhóm tính cách văn hóa nông nghiệp truyền thống và nhóm tính cách văn hóa Nho giáo mà người Hà Nội đã có từ trước thì sự giao lưu với văn hóa Pháp trong giai đoạn này đã đem lại cho người Hà Nội một nhóm tính cách mới, tạo nên bản sắc riêng chưa có trước đó – đó là nhóm tính cách tiểu tư sản thành thị. Sự tổng hoà các tính cách cũ và mới nơi người Hà Nội đã tạo nên phẩm chất điển hình nhất thường được nhắc đến ở giai đoạn này đó là sự thanh lịch.

3.5. Những phi giá trị nảy sinh từ sự biến động giá trị văn hóa ứng xử

Bên cạnh các giá trị mới hình thành, sự biến động giá trị trên bình diện văn hóa ứng xử cũng xuất hiện một số phi giá trị. Đó là sự ngưỡng mộ, đua đòi vật chất mù quáng của một bộ phận dân cư; sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp xã hội; sự hình thành bộ phận anh chị, du côn; sự gia tăng bệnh ăn diện, coi trọng hình thức của một bộ phận giới trẻ ở Hà Nội.

KẾT LUẬN
1. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là khoảng thời gian mà văn hóa phương Tây có ảnh hưởng mạnh đối với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Á. Để tồn tại, các quốc gia Đông Á – trong đó có Việt Nam – đều phải tiến hành “Âu hóa”, tiếp thu các yếu tố của văn minh phương Tây. Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, quá trình Âu hóa khởi đầu từ sự biến động trong lĩnh vực văn hóa nhận thức, rồi chuyển sang các lĩnh vực văn hóa tổ chức và văn hóa ứng xử.

Trên lĩnh vực văn hóa nhận thức, từ chỗ sùng bái Trung Quốc mà coi thường phương Tây, giới trí thức Hà Nội đã hiểu ra rằng cần phải chủ động học hỏi những thành tựu của văn minh phương Tây; từ bỏ nền “hư học” để xây dựng nền “thực học”, hướng đến một mô hình quốc học “dung hòa Đông-Tây”. Cuối cùng, từ chỗ chỉ coi trọng sự ổn định đã chuyển sang coi trọng một xã hội biết kinh doanh và bảo trợ kinh doanh.

Trên lĩnh vực văn hóa tổ chức đời sống tập thể, sự biến động giá trị thể hiện ở sự hình thành một bộ máy chính quyền các cấp với một nền văn hóa quản lý đô thị theo kiểu phương Tây. Trong tổ chức gia đình có sự biến động lớn về cấu trúc gia đình; về quan hệ giữa các thế hệ, giữa vợ với chồng. Trong tổ chức đời sống xã hội có sự hình thành một hệ thống giáo dục mới, một nền báo chí - truyền thông mà trước đó chưa hề có. Trong tổ chức đời sống kinh tế có sự hình thành các ngành nghề mới; sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, sự ra đời và phát triển của tầng lớp doanh nhân. Về mặt tổ chức đời sống cá nhân, sự biến động giá trị trong văn hóa phong tục thể hiện ở phong trào loại bỏ các hủ tục, làm biến đổi một số phong tục đã có và hình thành những phong tục mới. Trong văn hóa ngôn từ, có sự biến động giá trị trong việc hình thành các xu hướng văn chương mới, sự bổ sung vốn từ gốc Pháp cho tiếng Việt. Trong nghệ thuật thanh sắc, sự biến động giá trị thể hiện ở việc tiếp nhận nền âm nhạc phương Tây, sự ra đời cúa nền kịch nói, việc tiếp nhận tục khiêu vũ. Trong nghệ thuật hình khối, biến động mạnh là sự ra đời của hội họa hiện đại, điêu khắc công cộng và điện ảnh. 

Trên lĩnh vực văn hóa ứng xử, sự biến động giá trị về mặt ứng xử với không gian đem đến cho Hà Nội một bộ mặt mới ở khu phố cổ, tạo ra những giá trị mới ở khu phố Tây với ba cụm kiến trúc: Trung tâm hành chính của Liên bang Đông Dương ở phía tây khu phố cổ; trung tâm hành chính của đô thị Hà Nội ở quanh hồ Gươm; nơi cư trú theo phong cách Pháp ở phía nam hồ Gươm. Trong ứng xử với khoảng cách có sự phát triển mạnh hệ thống giao thông với những phương tiện hiện đại (giao thông liên tỉnh, giao thông cá nhân và giao thông công cộng nội thị) và một kiểu văn hóa giao thông đô thị mới. Trong ứng xử với bản thân xuất hiện những giá trị mới trong văn hóa ẩm thực (các món ăn gốc phương Tây); văn hóa trang phục (quần áo, đầu tóc, giày dép, v.v. kiểu phương Tây); văn hóa tiện nghi sinh hoạt (điện, nước máy, đồng hồ…); văn hóa rèn luyện sức khỏe (các môn thể thao phương Tây như bóng đá, quần vợt, chạy bộ, đua ngựa, đua xe đạp...) và bảo vệ sức khỏe (các bệnh viện Tây y). Trên bình diện văn hóa tính cách, sự giao lưu với phương Tây đem đến cho người Hà Nội nhóm tính cách tiểu tư sản thành thị mà trước đó chưa hề có. Sự tổng hoà các tính cách cũ và mới đã khiến cho phẩm chất thanh lịch của người Hà Nội đạt đến độ hoàn thiện.
2. Ảnh hưởng của sự giao lưu tiếp biến đối với văn hóa bản địa bao giờ cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Bên cạnh mặt tích cực là sự hình thành các giá trị mới và đổi mới văn hóa dân tộc thì ở mặt tiêu cực, những giá trị của văn hóa dân tộc đã ít nhiều bị đảo lộn, cái xấu có sẵn đã thừa cơ bùng phát lên, cái xấu từ bên ngoài có dịp tràn vào theo. Có tổng cộng 15 phi giá trị như vậy. Trong số đó có bốn phi giá trị có nguồn gốc ngoại sinh trong lĩnh vực văn hóa tổ chức gồm: (1) Nạn mại dâm; (2) Nạn phong hóa suy đồi; (3) Nạn nghiện thuốc phiện; và (4) Nạn dịch tự tử. Nhóm còn lại là 11 phi giá trị có nguồn gốc nội sinh. Trong số này có năm phi giá trị trong lĩnh vực văn hóa nhận thức gồm: (5) Tính bảo thủ và chậm chạp; (6) Tính gián tiếp và bắt chước; (7) Chất cảm tính, tính rời rạc và tự phát; (8) Tính bị động, thiếu ổn định và cực đoan; (9) Tính bất nhất, nước đôi. Ba phi giá trị trong lĩnh vực văn hóa tổ chức gồm: (10) Tính ích kỷ cá nhân, thiếu tinh thần tập thể; (11) Tính tùy tiện, vô kỷ luật; và (12) Thói phô trương hời hợt. Và ba phi giá trị trong lĩnh vực văn hóa ứng xử gồm: (13) Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp xã hội; (14) Sự tập hợp bộ phận anh chị, du côn; (15) Sự gia tăng bệnh ăn diện, đua đòi, coi trọng hình thức của một bộ phận giới trẻ, nhà giàu ở Hà Nội.

3. Kết quả nghiên cứu trình bày ở các chương của luận án cho thấy nhân tố có vai trò quyết định chi phối sự biến động giá trị của Hà Nội trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự khác biệt về loại hình văn hóa. 

Văn hóa Việt Nam (gốc nông nghiệp âm tính) và văn hóa Pháp (gốc du mục dương tính) thuộc hai loại hình hoàn toàn trái ngược nhau. Mỗi loại hình đều có chỗ mạnh riêng của mình, song chỗ mạnh của văn hóa Việt Nam (chất nông nghiệp âm tính) chỉ phát huy được tác dụng ở xã hội nông thôn trong mục đích ổn định, khi chuyển sang xã hội đô thị trong mục đích phát triển thì đã không còn thích hợp và trở thành chỗ yếu. Điều may mắn là những chỗ yếu này của đô thị Việt Nam đã được văn hóa phương Tây bù đắp (vì đó chính là những điểm mạnh của phương Tây thuộc loại hình văn hóa thiên về dương tính). Chỗ mạnh của văn hóa phương Tây về mặt văn hóa NHẬN THỨC là: Tư duy phân tích; Khoa học - kỹ thuật - công nghệ. Về mặt văn hóa TỔ CHỨC là: Tổ chức xã hội quy mô lớn, phức tạp (đô thị, quốc gia); Tổ chức kinh tế công nghiệp, thương mại; Quản lý xã hội bằng luật pháp; Nghệ thuật thiên về biểu hiện vật chất (như hội họa, điêu khắc…). Về mặt văn hóa ỨNG XỬ là: Ứng xử với không gian theo quy hoạch; Ứng xử với khoảng cách theo kiểu động (giao thông, vận tải); Ứng xử với bản thân kiểu chinh phục tự nhiên (sáng tạo nhiều tiện nghi sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe).

Khi chỗ yếu của loại hình văn hóa âm tính Việt Nam và chỗ mạnh của loại hình văn hóa dương tính phương Tây gặp nhau, chúng trở thành nơi tập trung sự biến động giá trị mạnh mẽ và nổi bật nhất. Hai câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong quá trình thực hiện luận án đã được trả lời và hai giả thuyết nghiên cứu đặt ra đã được xác minh là đúng. Mục đích chính của luận án là tìm hiểu cơ chế tác động của quá trình tiếp xúc giao lưu văn hóa (với phương Tây, cụ thể là Pháp) trong việc tạo nên những ảnh hưởng tích cực (giá trị) và tiêu cực (phi giá trị) ở Hà Nội như một đô thị cổ điển hình thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp đã đạt được. 

4. Với những kết quả trên, chúng ta có thể lý giải về những biến động giá trị đang diễn ra ở đô thị Hà Nội trong giai đoạn hiện tại.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, thời kỳ bao cấp và sau đó là đổi mới, lĩnh vực văn hóa vật chất của đô thị Hà Nội có sự biến đổi cùng với sự biến đổi chung của đất nước, nhưng lĩnh vực văn hóa tinh thần thì có sự biến động rất mạnh. Bên cạnh những đổi mới theo hướng đi lên cũng có không ít những biến đổi theo chiều đi xuống. So sánh với giai đoạn đầu thế kỷ XX, Nhà văn Tô Hoài nhận thấy văn hóa giao tiếp suy thoái đi nhiều: “Đi vào trong ngõ nhà tôi, các cháu gặp, chẳng mấy cháu nhớ chào tôi. Có cháu đi không tránh, cứ đâm thẳng vào chân, vào vai tôi rồi nó tỉnh bơ, cười trừ” (2004-2, tr. 147). Trong “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải, nhân vật xưng “tôi” nhận thấy sự lịch thiệp nhã nhặn của người Hà Nội đã giảm đi nhiều, thay vào đó là tâm lý sống ồ ạt, xô bồ, vụ lợi, văn hóa giao tiếp thiếu lễ độ, khinh người (2003, tr. 114-117). Nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái nói: “Tôi yêu Hà Nội. Đi đâu cũng chỉ muốn quay về Hà Nội để sống, vậy mà nhiều lúc không chịu nổi mặt trái của Hà Nội”. Bộ mặt kiến trúc đô thị Hà Nội trở nên xấu xí và nhếch nhác. Thực phẩm bẩn tràn lan, từ bữa cơm gia đình đến tiệm ăn trên đường phố. Chỉ nguyên một việc ăn bún ốc thôi cũng đã đủ làm phai nhạt và mất đi nét thanh lịch trong ẩm thực Hà thành. Đi lại cũng vậy, Hà Nội là điển hình của cách đi bất chấp luật lệ và quy tắc (2018, tr. 98-101).

Vì đâu mà Hà Nội có những biến động theo chiều hướng tiêu cực này? Ở mục 3.5 đã nói rằng tính cộng đồng của văn hóa truyền thống khi tiếp xúc với tiện nghi vật chất đã khiến cho một bộ phận giới trẻ con nhà giàu ở Hà Nội thiếu bản lĩnh sa vào bệnh ăn diện, đua đòi, coi trọng hình thức. Không chỉ có thế, khi cách mạng vô sản thành công, tính cộng đồng của văn hóa truyền thống với hệ quả là thói cào bằng đã kéo lùi tính thanh lịch mà người Hà Nội đã vun đắp đến mức hoàn hảo trong giai đoạn đầu thế kỷ XX xuống một phần. Ở đầu thế kỷ XX, “giai tầng thượng lưu làm chuẩn cho mọi giá trị” đòi hỏi phải gìn giữ nếp nhà, tuân thủ gia pháp. Sau cách mạng tháng Tám, chuẩn mực giá trị là giai cấp bần cố nông. Đến hai cuộc kháng chiến, chuẩn mực cho mọi giá trị là “giai cấp lính”; vào những năm 1990 thì địa vị độc tôn là các giám đốc công ty “thật giả đủ loại”. Thêm vào đó, việc mở rộng diện tích và gia tăng dân số cơ giới với tốc độ chóng mặt (từ 200.000 người năm 1940 đến gần 6,5 triệu người năm 2009) hẳn đã khiến cho “chất Hà Nội” bị pha loãng đi nhiều. 

Việc nghiên cứu sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (trường hợp Hà Nội) cho phép rút ra ba chân lý đơn giản: Một là, sự giao lưu tiếp biến giữa hai nền văn hóa sẽ mang lại hiệu quả cao nhất khi chỗ yếu của nền văn hóa này là chỗ mạnh của nền văn hóa kia. Hai là, muốn bảo tồn giá trị (giữ chất) thì phải giữ chuẩn. Ba là, muốn phát triển đi lên thì chuẩn mực phải cao hơn so với thực trạng; nếu hạ chuẩn thì sự biến động theo chiều hướng tiêu cực (đi xuống) là không thể tránh khỏi.
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